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BIỂU MẪU 1

(Kèm theo công văn số 125/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ
	

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Cục Kiểm lâm

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 

	4. 
	Lĩnh vực thống kê
	Lâm nghiệp

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra, pháp chế - Chi cục Kiểm lâm

Bước 3. Thẩm định hồ sơ
Bước 4. Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Phòng Thanh tra, pháp chế  hoặc trả lời cho chủ lâm sản biết lý do không cấp giấy phép 

	6. 
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan nhà nước

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Giấy gới thiệu của tổ chức quản lý người xin cấp giấy phép hoặc là người chủ lâm sản trực tiếp.
- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.
- Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.
b) Số lượng hồ sơ:   02      (bộ)

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 


	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	13. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 
 

	14. 
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	15. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	16. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ghi rõ ________________

	17. 
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 


	18. 
	
	Không 
	  FORMCHECKBOX 


	19. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	

	20. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	21. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	22. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	23. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	

	24. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	25. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	26. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	27. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ngày có hiệu lực 6/11/2005

	28. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	29. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	30. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	31. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	32. 
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	33. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	34. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	35. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng
- Địa chỉ cơ quan: Phòng TT-PC, Cục Kiểm lâm
- Số điện thoại cơ quan: 37335683
- Địa chỉ email: nxthang@kiemlam

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


CHI CỤC KIỂM LÂM                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH ……………….                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:………../KL-TT-PC                                                                                       Quyển số:…….

                                                                      ……….., ngày …… tháng ……năm 20.....

gIẤY PHEP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

(THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG QUÝ HIẾM )

                                    Có giá trị đến hết ngày        tháng       năm 20

Căn cứ: ……………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………….

Xét đề nghị của:……………………………………………………………………………… 

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH……………………………CHO PHÉP.

Đơn vị (cá nhân):………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………. …..……………………………….

Được vận chuyển: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đi: ………………………………………………………………...…………………………

Nơi đến:……………………………………………………………………………………….....

Đường vận chuyển:………………………………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………

Đơn vị (cá nhân) vận chuyển lâm sản phải xuất trình giấy phép này (bản chính) tại Hạt Kiểm lâm nơi lâm sản xuất phát và các đơn vị Kiểm lâm trên đường vận chuyển lâm sản để kiểm tra và xác nhận, ký tên, đóng dấu (mặt sau).

                                                                                             CHI CỤC TRƯỞNG
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